
 

Phụ lục III 

QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU CHO CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA 

KÊNH MƯƠNG LOẠI III 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2026/QĐ-UBND) 

 

PHẦN I 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

 

I. Các căn cứ pháp lý 

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng; 

Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 

18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng; 

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chế độ, quy trình 

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

II. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy trình này áp dụng để thực hiện việc bảo trì cho công trình kiên cố 

hóa kênh mương loại III được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự 

án đầu tư đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Các nội dung không có quy định trong quy trình này thì thực hiện theo 

pháp luật hiện hành. 

III. Giải thích từ ngữ 

1. Bảo trì công trình 

Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy 

trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong 

quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm 

một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất 

lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị 

công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao 

gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình. 

2. Kiểm tra công trình 



2 
 

Kiểm tra công trình là việc thường xuyên, định kỳ và đột xuất xem xét bằng 

trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng để đánh giá hiện trạng công trình nhằm 

phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị 

lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình để duy 

trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các 

hư hỏng công trình. 

3. Kế hoạch bảo trì 

Kế hoạch bảo trì là quá trình xây dựng các bước thực hiện bảo trì công trình 

bao gồm các nội dung: Tên công việc thực hiện; thời gian thực hiện; phương thức 

thực hiện; chi phí thực hiện. 

4. Kiểm định xây dựng 

Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc 

nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của 

sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan 

trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích. 

5. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình  

Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là khoảng thời gian công trình 

được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng mà 

không cần sửa chữa lớn kết cấu. 

 

PHẦN II 

NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU 

 

I. Thông tin chung về công trình:  

1. Tên công trình:  .........................................................................................  

2. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi (công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn), cấp …. 

3. Địa điểm xây dựng:  ..................................................................................  

4. Đơn vị quản lý, sử dụng:  ..........................................................................  

5. Lưu lượng (m3/s): ...... ...............................................................................  

6. Thời hạn sử dụng:  ....................................................................................  

7. Thời điểm thi công hoàn thành: Ngày…..tháng…..năm…… 

8. Thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày…..tháng…..năm…… 

II. Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình 

1. Đối tượng, phương pháp kiểm tra 

Kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của kênh, 
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kể cả lúc kênh đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, 

phòng ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn của tuyến kênh như vi phạm 

hành lang bảo vệ kênh; xâm lấn kênh, đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép 

trên kênh, bờ kênh. Nội dung công tác kiểm tra thường xuyên bao gồm: 

1.1. Đối với kênh: 

a) Kiểm tra, theo dõi tình trạng của các bộ phận của kênh gồm: Lòng kênh, 

mái kênh, bờ kênh; tình trạng sụt sạt, xói lở, rò rỉ, bào mòn, bồi lắng; hoạt động 

của các rãnh tiêu nước trên bờ và mái kênh (nếu có), các vị trí xung yếu chuyển 

tiếp mặt cắt, kết cấu giữa kênh đất và kênh bê tông. Đối với các đoạn kênh sử 

dụng tấm nắp, kênh thấp hơn so với mặt đất tự nhiên cần phải kiểm tra, theo dõi 

tình trạng xói mòn, sạt lở, bồi lấp làm gia tăng lượng bồi lắng vào lòng kênh. 

b) Kiểm tra sự thông suốt của dòng chảy trên kênh, xác định những ứ đọng 

và giải quyết ứ đọng ách tắc cản trở đến hoạt động bình thường và tổn thất cột 

nước của kênh. 

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ kênh, công trình trên 

kênh và các trang thiết bị được giao quản lý, cũng như trang thiết bị lắp đặt trên 

hệ thống. 

d) Trong quá trình kiểm tra sẽ tiến hành các hoạt động mang tính chất vận 

hành để đảm bảo quy trình vận hành phân phối nước trên kênh và của hệ thống 

như điều chỉnh các tay van ổ khóa, dọn sạch rác làm tắc nghẽn ở các cống nhỏ có 

máy đóng mở lắp đặt tại các công trình phân phối và điều tiết nước trên kênh. 

đ) Thông báo tình trạng vi phạm kênh và hành lang bảo vệ kênh đối với đối 

tượng vi phạm hành lang an toàn kênh, hoạt động sản xuất gây cản trở đến kênh, 

xả rác, chất thải xuống lòng và bờ kênh; giải thích và yêu cầu dừng ngay các hành 

vi vi phạm, tiến hành lập biên bản báo cáo cấp trên và cấp có thẩm quyền xử phạt 

theo quy định nếu người vi phạm không dừng hoặc tháo dỡ các hành vi xâm lấn 

kênh. 

1.2. Đối với công trình trên kênh: Ngoài yêu cầu thực hiện các quy định có 

liên quan như đối với kênh, một số công trình trên kênh còn phải thực hiện các 

quy định dưới đây: 

a) Đối với lưới chắn rác, cửa van, máy đóng mở và các thiết bị cơ khí khác: 

- Kiểm tra lớp sơn bảo vệ bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, 

khe phai, vỏ máy đóng mở và các thiết bị cơ khí khác (nếu có); 

- Kiểm tra mức độ kín nước của cửa van, các vật cản trong khe van, khe 

phai; 

- Kiểm tra dầu mỡ tại các trục chuyển động của máy đóng mở và các thiết 

bị cơ khí nếu có, bôi trơn ở các thiết bị truyền động như: Bánh vít, trục vít (ty van) 

và các thiết bị truyền động nâng, hạ cửa van. 

b) Đối với cống tiêu, cống luồn, xi phông: 

- Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng 
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lưu và hạ lưu công trình; 

- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường 

bên, bản đáy, cửa vào và cửa ra, bể lắng cát trước cửa vào, bể tiêu năng sau cửa 

ra; tình trạng lún sụt tại các vị trí tiếp giáp giữa phần xây đúc với đất đắp; 

- Kiểm tra tình trạng sạt lở, lún sụt ở phần tiếp giáp đất đắp và kết cấu cửa 

vào, cửa ra; 

- Kiểm tra bồi lắng bùn cát tại đáy bể lắng cát trước cửa vào, bể tiêu năng 

sau cửa ra. 

c) Đối với cầu máng: 

- Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng 

lưu và hạ lưu công trình; 

- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc của các bộ phận xây đúc như: Tường 

bên, bản đáy cửa vào và cửa ra, thân máng, trụ đỡ máng; 

- Kiểm tra tình trạng kín nước, sụt lún của các khớp nối ở hai đầu máng, 

trên thân máng. 

d) Đối với bậc nước và dốc nước: 

- Kiểm tra kết cấu bảo vệ mái và đáy các đoạn kênh chuyển tiếp ở thượng 

lưu và hạ lưu công trình; 

- Kiểm tra tình trạng nứt nẻ, bong tróc, nứt vỡ của các kết cấu xây đúc như: 

Tường bên, bản đáy, cửa vào, cửa ra của các bậc nước; 

- Kiểm tra tình trạng bồi lắng tại cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng trên các bậc 

nước; 

- Kiểm tra tình trạng bồi lắng, xói lở phía hạ lưu công trình, khả năng xói 

ngầm dưới bản đáy tại các vị trí khớp nối của công trình. 

đ) Kiểm tra thường xuyên và định kỳ tính an toàn kết cấu và khả năng thông 

thoát dòng chảy tại các vị trí cầu qua kênh, cống luồn, xi phông nơi giao cắt với 

đường dân sinh hoặc khu dân cư tập trung. 

2. Tần suất kiểm tra 

2.1 Kiểm tra thường xuyên 

Tần suất kiểm tra thường xuyên đối với kênh và công trình trên kênh được 

thực hiện như sau: 

a) Kênh đang dẫn nước mỗi ngày kiểm tra 1 lần. 

b) Kênh không dẫn nước mỗi tuần kiểm tra ít nhất 1 lần; đối với kênh đi 

qua vùng dân cư tập trung không quá 04 ngày kiểm tra 01 lần. 

c) Trước và sau khi kênh làm việc dẫn nước phải tiến hành kiểm tra những 

chỗ xung yếu và toàn bộ các công trình trên kênh để đảm bảo tình trạng vận hành 

bình thường của công trình. 
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2.2. Kiểm tra định kỳ 

Kiểm tra định kỳ công trình được tiến hành mỗi năm hai đợt vào thời điểm 

trước mùa lũ và sau mùa lũ: 

a) Kiểm tra trước mùa mưa lũ: Chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào 

mùa lũ phải hoàn thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực 

hiện sửa chữa, duy tu bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo công trình vận hành an toàn 

trong mùa mưa lũ. 

b) Kiểm tra sau mùa mưa lũ: Ngay sau khi mùa mưa lũ kết thúc phải tiến 

hành kiểm tra phát hiện những hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ 

sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ. 

2.3. Kiểm tra đột xuất 

a) Việc kiểm tra đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, 

công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất của thiên tai như gió, bão, lũ lụt, 

động đất, va đập và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, 

công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai 

thác công trình. 

b) Trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng hoặc có những hiện tượng 

có nguy cơ gây hư hỏng lớn công trình thì đơn vị quản lý công trình phải tiến hành 

kiểm tra ngay. Xác định các giải pháp và huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh 

chóng khắc phục. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên để kiểm tra đánh giá tình trạng sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, xác định các 

giải pháp và huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục. Trường hợp 

những nguy cơ cũng như những vấn đề sự cố lớn cần báo cáo cơ quan quản lý 

Nhà nước và các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu để kiểm tra đánh giá tình trạng sự 

cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố. 

III. Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với 

từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình 

Cùng với việc kiểm tra công trình trong quá trình vận hành, bảo dưỡng công 

trình nhằm giải quyết ngay những vấn đề phát sinh mà nếu không thực hiện sẽ 

ảnh hưởng ngay đến công tác phân phối nước và lâu hơn nữa sẽ dẫn đến ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động bình thường của kênh, công trình trên kênh và của cả hệ 

thống. Nội dung công tác bảo dưỡng như sau: 

1. Đối với kênh: Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết rác, đất 

đá làm cản dòng nước trên rãnh tiêu nước dọc kênh mà nếu không thực hiện sẽ 

ảnh hưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; đắp bồi trúc bờ kênh, mái 

ngoài kênh đảm bảo nước không đọng thành vũng trên bờ và mái kênh; vệ sinh, 

phục hồi những hư hỏng nhỏ phần bê tông hoặc đá xây lát gia cố kênh. 

2. Đối với công trình trên kênh: Thực hiện tương tự như đối với kênh, ngoài 

ra một số công trình, hạng mục công trình trên kênh còn phải thực hiện các nội 

dung sau: 

a) Đối với lưới chắn rác, cửa van, máy đóng mở và các thiết bị cơ khí: Sơn 
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lại lớp sơn bảo vệ bị bong tróc trên bề mặt lưới chắn rác, bề mặt cửa van, khe van, 

khe phai và các thiết bị cơ khí khác nếu có; vớt các vật cản như rác nổi, cành cây 

trong khe van, khe phai; tra bổ sung dầu, mỡ tại những ổ trục của máy đóng mở 

và các thiết bị cơ khí nếu có. 

b) Đối với cống tiêu, cống luồn, xi phông: Xây trát các vị trí bị vỡ, nứt nẻ 

trên các bộ phận xây đúc của công trình; đắp bù đất tại các khu vực bị lún sụt, 

nhất là các khu vực tiếp giáp giữa công trình với đất; nạo vét bùn cát lắng đọng 

tại đáy bể lắng cát trước cửa vào, bể tiêu năng sau cửa ra. 

c) Đối với cầu máng, bậc nước, dốc nước: Nội dung thực hiện tương tự như 

đối với cống tiêu, cống luồn, xi phông, đồng thời kiểm tra, khắc phục tình trạng 

rò rỉ nước tại các khớp nối hai đầu máng và khớp nối giữa các đoạn thân máng 

(nếu có); sau mỗi đợt dẫn nước, chuyển nước phải tháo cạn nước trong lòng máng. 

Sửa chữa tình trạng xói. 

IV. Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công 

trình 

Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình 

được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan, nhiệm 

vụ thiết kế xây dựng công trình được phê duyệt hoặc theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất (nếu có) hoặc khi thiết bị không còn khả năng hoạt động ổn định, có nguy cơ 

mất an toàn. 

V. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý 

các trường hợp công trình bị xuống cấp 

1. Yêu cầu chung 

- Sửa chữa kịp thời các sự cố, hư hỏng của công trình, hạng mục công trình 

được phát hiện trong quá trình kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm 

tra đột xuất khi những hư hỏng này vượt quá quy mô và khối lượng quy định cho 

công tác bảo dưỡng. 

- Quá trình sửa chữa công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Không 

làm thay đổi hình dạng, kích thước, quy mô, công suất thiết kế của công trình; có 

biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng bất lợi 

cho các hoạt động sản xuất, khai thác bình thường của công trình; trong quá trình 

sửa chữa các sự cố và hư hỏng không làm phát sinh thành các sự cố và hư hỏng 

lớn hoặc phát sinh thêm những sự cố và hư hỏng mới. 

- Tương ứng với kết quả kiểm tra công trình, công tác sửa chữa công trình 

cũng được chia thành ba loại sau đây: Sửa chữa thường xuyên; sửa chữa định kỳ; 

sửa chữa đột xuất. 

- Công tác duy tu sửa chữa những hư hỏng của công trình, hư hỏng máy 

móc và thiết bị lắp đặt trên công trình phải thực hiện theo đúng quy trình và giải 

pháp kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các 

trường hợp công trình bị xuống cấp 
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- Nội dung sửa chữa thường xuyên thực hiện tương tự như bảo dưỡng 

thường xuyên công trình. 

- Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa một số hư hỏng phổ biến của công trình, 

cụ thể như bảng sau: 

STT Phân loại hư hỏng Phương pháp khắc phục, sửa chữa 

1 
Lớp sơn cửa van, kết cấu thép bị bong 

tróc, rỉ sắt 

- Khi tiến hành sơn cửa van phải để 

cửa van ở vị trí ổn định và thuận tiện 

cho việc gõ, cạo rỉ và sơn. Không được 

dùng búa đóng mạnh vào kết cấu khi 

gõ rỉ. 

- Sau khi gõ rỉ, dùng bàn chải sắt cạo 

rỉ, dùng giẻ lau sạch rồi mới tiến hành 

sơn. 

- Thực hiện sơn theo quy trình kỹ 

thuật, tiêu chuẩn hiện hành và quét lớp 

bitum nhằm hạn chế hiện tượng oxy 

hóa vật liệu thép (nếu cần thiết). 

2 Kết cấu bê tông bị bong tróc 
Tuỳ vào điều kiện cụ thể, thực hiện tô, 

trát vữa theo thiết kế ban đầu 

3 Sạt lở bờ, mái ngoài kênh 

Tuỳ vào điều kiện cụ thể, đắp đất bồi 

trúc lại theo thiết kế ban đầu hoặc đề 

xuất giải pháp kiên cố hóa 

- Trong quá trình kiểm tra đột xuất khi phát hiện công trình, bộ phận công 

trình bị hư hỏng, sự cố thì tiến hành sửa chữa đột xuất. Tùy từng trường hợp cụ 

thể của công trình xảy ra sự cố, loại sự cố mà vận dụng các nội dung sửa chữa 

thường xuyên để thực hiện công tác sửa chữa đột xuất cho phù hợp. Đồng thời 

lưu ý các nội dung sau: 

- Hạn chế sự làm việc của kênh hoặc công trình trên kênh, nếu hư hỏng 

nặng có thể đình chỉ tạm thời sự làm việc của kênh hoặc công trình trên kênh. 

- Tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát, xác định đầy đủ những hư hỏng, lập 

báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Việc sửa chữa phải tiến hành nhanh chóng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, 

mỹ thuật và kịp thời phục vụ sản xuất. 

VI. Thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công 

trình, thiết bị lắp đặt vào công trình 

1. Thời gian sử dụng công trình theo tuổi thọ thiết kế công trình được xác 

định trong nhiệm vụ thiết kế xây dựng. 

2. Thời gian sử dụng thiết bị lắp đặt vào công trình theo quy định của nhà 

sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành 

thiết bị. 

VII. Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và 

quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường 
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trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng và các nội dung khác 

theo quy định của pháp luật về xây dựng 

1. Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận 

a) Trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng phải lập và thực 

hiện biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho 

người làm việc tại khu vực bảo trì và người ở khu vực lân cận. Đồng thời tuân thủ 

theo quy định tại QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong thi công xây dựng. 

b) Có biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ; kiểm soát an toàn đối với 

các vùng nguy hiểm có thể có vật rơi; mất an toàn điện tại khu vực đang thi công, 

lắp đặt điện hoặc đang sử dụng các thiết bị điện. 

2. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công 

trình xây dựng  

a) Bố trí kho, bãi phù hợp cho vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm và các 

loại máy, thiết bị thi công; 

b) Thực hiện thường xuyên, kịp thời công việc dọn dẹp chất thải, phế liệu 

trên công trường; 

c) Chỗ để vật liệu rời chưa sử dụng phải được bố trí hợp lý để không làm 

ảnh hưởng đến công việc thi công, giao thông trong công trường và khu vực lân 

cận ngoài công trường; 

d) Thực hiện thu gom nước thải, chất thải rắn trên công trường và xử lý 

nước thải, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi công trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; 

đ) Thực hiện che chắn hoặc các biện pháp hiệu quả khác để hạn chế: Phát 

tán khí thải, tiếng ồn, độ rung và các tác động khác để không bị vượt quá các giới 

hạn cho phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

e) Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo vệ sinh, môi trường trong 

và ngoài công trình xây dựng. 

3. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về xây dựng 

a) Toàn bộ lịch sử kiểm tra, bảo trì và sửa chữa phải được ghi chép vào sổ 

nhật ký bảo trì công trình để theo dõi lâu dài.  

b) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến bảo trì công trình xây dựng, gồm: Kết quả khảo 

sát, phân tích đánh giá, thuyết minh giải pháp sửa chữa hoặc gia cường, nhật ký thi 

công, nhật ký bảo trì công trình, các biên bản kiểm tra, các bản vẽ và các tài liệu 

khác có liên quan. 

c) Huy động người dân tham gia giám sát và đóng góp công sức vào các 

hoạt động bảo trì thường xuyên thông qua các tổ tự quản.  

d) Khuyến khích các địa phương ứng dụng các nền tảng số để thực hiện 

việc tiếp nhận phản ánh hư hỏng, số hóa hồ sơ theo dõi bảo trì và báo cáo định kỳ 
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nhằm đơn giản hóa quy trình. 

đ) Ưu tiên áp dụng các giải pháp kỹ thuật, sáng kiến cải tiến quy trình bảo 

trì và sử dụng vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu sẵn có tại 

địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận để tiết kiệm chi phí, nâng 

cao độ bền công trình và bảo vệ cảnh quan nông thôn. 

VIII. Các biểu mẫu kèm theo 

Mẫu số 01 Mẫu ghi chép kết quả kiểm tra công trình 

Mẫu số 02 Mẫu ghi chép kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình 

Mẫu số 03 Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra 

Mẫu số 04 Mẫu báo cáo kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình 

 

Mẫu số 01: Mẫu ghi chép kết quả kiểm tra công trình 

GHI CHÉP KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình:................................................................................................ 

2. Tên đơn vị khai thác công trình:..................................................................... 

3. Tên cán bộ phụ trách kiểm tra:....................................................................... 

4. Hình thức kiểm tra (thường xuyên, định kỳ, đột xuất):.................................. 

5. Thời gian thực hiện kiểm tra: ngày…...... tháng…..... năm…........................ 

6. Kết quả kiểm tra.  

 

TT Hạng mục công 

trình thực hiện 

kiểm tra 

Kết quả 

kiểm tra  

(1) 

Mô tả trạng thái 

không bình thường 

(2) 

Kiến nghị giải pháp 

duy tu sửa chữa  

(3) 

1         

2         

3         

          

 ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM 

TRA 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú:  

(1) Phải ghi rõ hạng mục công trình kiểm tra đang ở trạng thái bình thường, 

không bình thường, hay có những hư hỏng gì…  

(2) Mô tả rõ tình trạng hư hỏng, vị trí, kích thước, quy mô bị hư hỏng. 

(3) Kiến nghị rõ giải pháp duy tu bảo dưỡng, sửa chữa. 
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Mẫu số 02: Mẫu biểu ghi chép kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình  

GHI CHÉP KẾT QUẢ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

1. Tên công trình: ............................................................................................... 

2. Tên đơn vị khai thác công trình: .................................................................... 

3. Hình thức thực hiện (bảo dưỡng, sửa chữa):.................................................. 

4. Tên cán bộ kỹ thuật phụ trách:....................................................................... 

5. Tên cán bộ kỹ thuật giám sát:......................................................................... 

TT 

Hạng mục thực 

hiện bảo dưỡng, 

sửa chữa 

Thời gian 

thực hiện 

(1) 

Nhân công 

thực hiện 

(2) 

Khối lượng vật 

tư, vật liệu sử 

dụng (3) 

Đánh giá kết 

quả duy tu sửa 

chữa (4) 

1  
- Bắt đầu 

- Kết thúc 
   

2  
- Bắt đầu 

- Kết thúc 
   

3  
- Bắt đầu 

- Kết thúc 
   

      

      

  

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

……Ngày……. tháng …... năm….... 

CÁN BỘ GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc công việc bảo 

dưỡng, sửa chữa. 

(2) Ghi rõ số nhân lực tham gia gồm cán bộ và trình độ kỹ thuật, bao nhiêu 

công nhân… 

(3) Ghi rõ số lượng vật tư, vật liệu đã dùng để duy tu sửa chữa cho từng hạng 

mục. 

(4) Phải mô tả kỹ về tình trạng của hạng mục công trình sau khi duy tu bảo 

dưỡng, sửa chữa. 
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Mẫu số 03: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra 

ĐƠN VỊ KHAI THÁC 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  …….ngày……tháng…….năm ……   

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Tên công trình: ............................................................................................... 

2. Hình thức kiểm tra (định kỳ, đột xuất):.......................................................... 

3. Tên cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác kiểm tra:........................................... 

4. Thời gian thực hiện kiểm tra: Từ ngày.......đến ngày.......tháng.........năm...... 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 

TT Hạng mục 

kiểm tra 

Hiện trạng 

hạng mục 

kiểm tra 

Đánh giá hiện 

trạng 

Đề xuất hướng 

giải quyết 

Ghi chú 

1 ......... ......... ......... ......... ......... 

2 ......... ......... ......... ......... ......... 

3   ......... ......... ......... ......... 

            

            

 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Ghi chú: Khi kiểm tra đột xuất phát hiện thấy công trình bị hư hỏng, người 

kiểm tra phải thực hiện ngay các công việc sau đây:  

1. Đánh giá mức độ an toàn của công trình. 

2. Lập phương án kỹ thuật xử lý, khắc phục những hư hỏng. 
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Mẫu số 04: Mẫu Báo cáo kết quả bảo dưỡng, sửa chữa  

 
ĐƠN VỊ KHAI THÁC 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  …….ngày……tháng…….năm ……   

BÁO CÁO KẾT QUẢ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

1. Tên công trình: ............................................................................................... 

2. Hình thức sửa chữa (thường xuyên, định kỳ, đột xuất):................................. 

3. Tên cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác sửa chữa:.......................................... 

4. Thời gian thực hiện công tác sửa chữa: Từ ngày.......đến ngày.......tháng.......năm. 

KẾT QUẢ SỬA CHỮA 

TT 
Hạng mục sửa 

chữa 

Hiện trạng 

hạng mục sửa 

chữa 

Nội dung sửa 

chữa 

Đánh giá kết 

quả sửa chữa 
Ghi chú 

1 ......... ......... ......... ......... ......... 

2 ......... ......... ......... ......... ......... 

3  ......... ......... ......... ......... 

      

      

  

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH SỬA 

CHỮA 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

CÁN BỘ GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
NGƯỜI VIẾT BÁO 

CÁO 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Ghi chú: 

- Khi tiến hành sửa chữa hư hỏng, không có loại vật liệu đã sử dụng khi xây 

dựng, phải dùng loại vật liệu có tính năng tương tự để thay thế, phải lập biên bản và 

được sự thống nhất của cán bộ giám sát mới được tiến hành sửa chữa.  

- Trong quá trình sửa chữa xuất hiện những phát sinh, phải lập biên bản hiện 

trường, có chữ ký của cán bộ phụ trách sửa chữa và cán bộ giám sát. 
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